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Đề thi môn Địa lý lớp 6 học kì 1 năm 2021 - Đề số 1 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1. (0,5 điểm) Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến: 

A. Đi qua đài Thiên văn Grin - uýt nước Anh 

B. Có độ dài lớn nhất 

C. Chỉ có 1 điểm là 0° 

D. Là vòng tròn lớn nhất trên quả địa cầu 

Câu 2. (0,5 điểm) Trái Đất ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt 

Trời? 

A. Thứ 4 

B. Thứ 5 

C. Thứ 6 

D. Thứ 3 

Câu 3. (0,5 điểm) Tỉ lệ bản đồ cho ta biết: 

A. Phương hướng của bản đồ. 

B. Khoảng cách trên bản đồ ứng với độ dài trên thực địa. 

C. Bản đồ có nội dung như thế nào. 

D. Có thể sử dụng bản đồ đó vào công việc khác nhau. 

Câu 4. (0,5 điểm) Trái Đất có hình dạng như thế nào? 

A. Hình tròn 

B. Hình vuông 

C. Hình cầu 

D. Hình bầu dục 
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Câu 5. (0,5 điểm) Hướng Bắc của bản đồ là: 

A. đầu phía trên của kinh tuyến. 

B. đầu phía dưới của kinh tuyến. 

C. đầu bên phải của vĩ tuyến. 

D. đầu bên trái của vĩ tuyến. 

Câu 6. (0,5 điểm) Theo quy ước phương hướng trên bản đồ gồm: 

A. 5 hướng chính. 

B. 6 hướng chính. 

C. 7 hướng chính. 

D. 8 hướng chính. 

Câu 7. (0,5 điểm) Ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23°27’ Nam vào 

ngày: 

A. Ngày 21 tháng 3 

B. Ngày 23 tháng 9 

C. Ngày 22 tháng 12 

D. Ngày 22 tháng 6 

Câu 8. (0,5 điểm) Núi già là núi có đặc điểm: 

A. Đỉnh tròn sườn thoai thoải 

B. Đỉnh nhọn sườn thoai thoải 

C. Đỉnh tròn sườn dốc 

D. Đỉnh nhọn sườn dốc 

Câu 9. (0,5 điểm) Độ cao tuyệt đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ 

đỉnh núi đến: 

A. mực nước biển. 
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B. chân núi. 

C. đáy đại dương. 

D. chỗ thấp nhất của chân núi. 

Câu 10. (0,5 điểm) Cao nguyên rất thuận lợi cho việc: 

A. trồng cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

B. trồng cây công nghiệp và cây lương thực. 

C. trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc. 

D. trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. 

Phần tự luận 

Câu 1. (2,5 điểm) Kí hiệu bản đồ là gì? Các loại kí hiệu nào thường được sử dụng trên 

bản đồ? 

Câu 2. (2,5 điểm) Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp nơi trên Trái Đất? 

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý 2021 (Đề số 1) 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1: 

Đáp án đúng: A. 

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến đi qua đài Thiên văn Grin – uýt ở ngoại ô thành phố 

Luân Đôn nước Anh. 

Câu 2: 

Đáp án đúng: D 

Trái Đất ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Thứ tự các hành 

tinh trong hệ Mặt Trời là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, 

Thiên Vương và Hải Vương. 

Câu 3: 

Đáp án đúng: B 
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Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ ứng với độ dài trên thực địa. 

Câu 4: 

Đáp án đúng: C 

Trái Đất có dạng hình cầu. 

Câu 5: 

Đáp án đúng: A 

Hướng Bắc của bản đồ là đầu phía trên của kinh tuyến. 

Câu 6: 

Đáp án đúng: D 

Theo quy ước phương hướng trên bản đồ gồm 8 hướng chính. Đó là hướng Bắc, Đông 

Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Nam, Đông Nam và Đông. 

Câu 7: 

Đáp án đúng: C 

Vào ngày 22 tháng 12 ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 

23°27’ Nam. 

Câu 8: 

Đáp án đúng: A 

Hình tái núi già có đặc điểm là đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng. 

Câu 9: 

Đáp án đúng: A 

Độ cao tuyệt đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ đỉnh núi đến mực 

nước biển. 

Câu 10:  

Đáp án đúng: D 
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Cao nguyên có đất, khí hậu rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia 

súc lớn. 

Phần tự luận 

Câu 1: 

* Kí hiệu bản đồ: 

- Là những hình vẽ màu sắc. 

- Được dùng như quy ước và để thể hiện các đối tượng địa lý lên bản đồ. 

* Các loại kí hiệu thường sử dụng: Kí hiệu đường, Kí hiệu điểm và kí hiệu diện tích. 

Câu 2: 

- Thứ nhất là do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu được một nửa. Nửa 

được chiếu sáng chính là ban ngày. Nửa nằm trong bóng tối chính là ban đêm. Từ đó tạo 

ra hiện tượng ngày đêm. 

- Thứ hai là do sự vận động tự quay của Trái Đất từ Tây sang Đông mà mọi nơi trên Trái 

Đất đều lần lượt có ngày đêm. 

Đề thi học kì 1 môn Địa lớp 6 năm 2021 - Đề số 2 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1. (0,5 điểm) Kinh tuyến nằm bên trái của kinh tuyến gốc được gọi là: 

A. Kinh tuyến Bắc 

B. Kinh tuyến Nam 

C. Kinh tuyến Đông 

D. Kinh tuyến Tây 

Câu 2. (0,5 điểm) Sự biến dạng càng rõ rệt khi: 

A. Càng xa trung tâm chiếu hình bản đồ. 

B. Càng gần trung tâm chiếu hình bản đồ. 

C. Càng về phía hai cực của Trái Đất. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

D. Càng về phía Xích đạo của Trái Đất. 

Câu 3. (0,5 điểm) Người ta dựng vào hệ thống kinh, vĩ tuyến để: 

A. Xác định phương hướng trên bản đồ 

B. Xây dựng các phép chiếu hình bản đồ 

C. Xây dựng tỉ lệ bản đồ 

D. Xác định các yếu tố khác của bản đồ 

Câu 4. (0,5 điểm) Các đối tượng địa lý phân bố phân tán rải rác người ta dùng: 

A. Kí hiệu đường 

B. Kí hiệu điểm 

C. Kí hiệu diện tích 

D. Kí hiệu hình học 

Câu 5. (0,5 điểm) Trái Đất tự quay theo hướng: 

A. Từ Bắc xuống Nam 

B. Từ Tây sang Đông 

C. Từ Đông sang Tây 

D. Từ Nam lên Bắc 

Câu 6. (0,5 điểm) Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 trong năm ở cả hai nửa cầu 

đều nhận được: 

A. một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau. 

B. một lượng ánh sáng và nhiệt khác nhau. 

C. một lượng ánh sáng và nhiệt ở bán cầu Bắc lớn nhất. 

D. một lượng ánh sáng và nhiệt ở bán cầu Nam lớn nhất. 

Câu 7. (0,5 điểm) Nơi luôn có 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày là: 
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A. Chí tuyến Bắc và Nam 

B. Vùng ôn đới 

C. Vùng cực và cận cực 

D. Vùng đường Xích đạo 

Câu 8. (0,5 điểm) Trạng thái không có ở các lớp của Trái Đất là: 

A. Khí 

B. Rắn 

C. Lỏng 

D. Quánh dẻo 

Câu 9. (0,5 điểm) Đâu không phải là biện pháp để hạn chế thiệt hại do động đất: 

A. Lập trạm dự báo động đất 

B. Sơ tán dân đến vùng có động đất 

C. Nghiên cứu để dự báo sơ tán dân 

D. Xây nhà chịu chấn động lớn 

Câu 10. (0,5 điểm) Người ta phân chia núi ra thành 3 loại có độ cao khác nhau là dựa 

vào: 

A. độ cao tương đối của núi 

B. độ cao tuyệt đối của núi 

C. độ cao tạm thời của núi 

D. độ cao của đồng bằng so với của núi 

Phần tự luận 

Câu 1. (2,5 điểm) Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh 

Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm 

là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sao? 
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Câu 2. (2,5 điểm) Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ 

cao tuyệt đối? 

Đáp án đề thi môn Địa lớp 6 học kì 1 năm 2021 (Đề số 2) 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1:  

Đáp án đúng: A 

Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam có độ dài bằng nhau. 

Kinh tuyến Tây nằm bên trái đường kinh tuyến gốc. 

Chọn: A. 

Câu 2: 

Đáp án đúng: A 

Các vùng đất trên bản đồ ít nhiều đều có sự biến dạng so với thực tế. Khu vực càng xa 

trung tâm chiếu đồ, sự biến dạng càng rõ rệt. 

Câu 3: 

Đáp án đúng: A 

Người ta dựng vào hệ thống kinh, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ. 

Câu 4: 

Đáp án đúng: B 

Kí hiệu điểm được sử dụng cho các đối tượng địa lý phân bố phân tán rải rác, thể hiện các 

đối tượng như: sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện,… 

Câu 5: 

Đáp án đúng: B 

Trái đất quay từ Tây sang Đông nên giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ 

khu vực phía Tây. 

Câu 6: 
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Đáp án đúng: A 

Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 trong năm tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với 

Xích đạo nên ở cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau. 

Câu 7: 

Đáp án đúng: D 

Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau là 12 

tiếng ngày và 12 tiếng đêm ở mọi ngày trong năm. 

Câu 8:  

Đáp án đúng: A 

Trạng thái các lớp của Trái Đất lần lượt là: Lớp vỏ Trái Đất (Rắn chắc); Lớp trung gian 

(quánh dẻo đến lỏng); Lõi Trái Đất (ngoài lỏng, nhân trong rắn chắc). 

Câu 9: 

Đáp án đúng: B 

Một số biện pháp để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra là xây nhà chịu chấn động lớn, 

lập các trạm dự báo và nghiên cứu dự báo động đất để sơ tán dân đi nơi khác kịp thời khi 

sắp xảy ra động đất. 

Câu 10:  

Đáp án đúng: B 

Người ta phân chia núi ra thành 3 loại có độ cao khác nhau (núi thấp dưới 1000m, núi 

trung bình từ 1000 – 2000m và núi cao trên 2000m) là dựa theo độ cao tuyệt đối của núi. 

Phần tự luận 

Câu 1: 

- Trái Đất vẫn có ngày và đêm. Khi đó, độ dài một ngày - đêm trên bề mặt Trái Đất sẽ dài 

bằng một năm. 

- Với thời gian ngày - đêm kéo dài như vậy, phần đang là ban ngày sẽ rất nóng, vì bị Mặt 

Trời đốt nóng liên tục trong nửa năm; còn phần đang là ban đêm sẽ rất lạnh, vì không 

được Mặt Trời chiếu đến. Khi đó, vạn vật sẽ không thể sinh trưởng và phát triển được 

cho nên trên Trái Đất sẽ không thể tồn tại sự sống. 
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Câu 2: 

Để đo độ cao của núi, người ta thường đo bằng hai cách, đo độ cao tuyệt đối hoặc đo độ 

cao tương đối. Hai cách đo này có sự khác biệt nhau và không giống nhau. 

- Đối với cách đo độ cao tương đối, người ta tiến hành đo theo chiều thẳng đứng từ đỉnh 

núi lên chân núi. 

- Trong khi đó, nếu muốn đo độ cao tuyệt đối người ta lại tiến hành đo theo chiều thẳng 

đứng từ đỉnh núi đến mực nước biển trung bình. 
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